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Hướng dẫn về liều lượng Ibuprofen 
(AdvilTM, MotrinTM) 

KHÔNG dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi. 
 

Liều đề nghị cho ibuprofen dạng lỏng (100 mg/5 mL): 

Lưu ý quan trọng:  
 Trọng lượng dưới đây được tính bằng pound (lbs) VÀ kilogram (kg). Vui lòng kiểm 

tra kỹ với nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị về trọng lượng và đơn vị chính xác của 
con quý vị trước khi sử dụng bảng này. 

 Quý vị có thể dùng lặp lại các liều sau mỗi 6 giờ nhưng KHÔNG quá 4 liều trong 24 giờ. 

 Ibuprofen còn được gọi là AdvilTM và MotrinTM. 

 Kiểm tra chai thuốc quý vị có ở nhà để đảm bảo nhãn trên đó ghi 100 mg/5 mL. Nếu 
không, KHÔNG sử dụng biểu đồ này.  

 
Không dùng ibuprofen nếu con quý vị bị dị ứng với ibuprofen hoặc nếu trẻ được 
chẩn đoán mắc bệnh thận, loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, ung thư, hoặc máu 
khó đông. 

 

Khung trọng lượng 
tính bằng  

pound (lbs) 

Khung trọng lượng 
tính bằng  

kilogram (kg) 

Liều lượng (mg) Thể tích (mL) của  
100 mg/5 mL  

hỗn dịch 

13.2 – 15.3 lbs 6 – 6.9 kg 60 mg 3 mL 

15.4 – 17.5 lbs 7 – 7.9 kg 70 mg 3.5 mL 

17.6 – 21.9 lbs 8 – 9.9 kg 80 mg 4 mL 

22 – 26.3 lbs 10 – 11.9 kg 100 mg 5 mL 

26.4 – 30.7 lbs 12 – 13.9 kg 120 mg 6 mL 

30.8 – 35.1 lbs 14 – 15.9 kg 140 mg 7mL 

35.2 – 43.9 lbs 16 – 19.9 kg 160 mg 8 mL 

44 – 52.8 lbs 20 – 23.9 kg 200 mg 10 mL 

52.9 – 66 lbs 24 – 29.9 kg 240 mg 12 mL 

66.1 – 77 lbs 30 – 34.9 kg 300 mg 15 mL 

77.1 – 88 lbs 35 – 39.9 kg 350 mg 17.5 mL 

88.1 – 110.1 lbs 40 – 49.9 kg 400 mg 20 mL 

110.2 – 132.1 lbs 50 – 59.9 kg 500 mg 25 mL 

132.2 lbs trở lên 60 kg trở lên  600 mg 30 mL 
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Liều đề nghị cho ibuprofen dạng lỏng (50 mg/1.25 mL): 

Lưu ý quan trọng:  
 Trọng lượng dưới đây được tính bằng pound (lbs) VÀ kilogram (kg). Vui lòng kiểm 

tra kỹ với nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị về trọng lượng và đơn vị chính xác của 
con quý vị trước khi sử dụng bảng này.  

 Quý vị có thể dùng lặp lại các liều sau mỗi 6 giờ nhưng KHÔNG quá 4 liều trong 24 giờ. 

 Ibuprofen còn được gọi là AdvilTM và MotrinTM. 

 Kiểm tra chai thuốc quý vị có ở nhà để đảm bảo nhãn trên đó ghi 50 mg/1.25 mL. Nếu 
không, KHÔNG sử dụng biểu đồ này.  

  
 

Khung trọng lượng 
tính bằng  

pound (lbs) 

Khung trọng lượng 
tính bằng  

kilogram (kg) 

Liều lượng (mg) Thể tích (mL) của  
50 mg/1.25 mL  

hỗn dịch 

12.1 – 16.4 lbs 5.5 – 7.4 kg 50 mg 1.25 mL 

16.5 – 21.8 lbs  7.5 – 9.9 kg 75 mg 1.875 

 

Liều đề nghị cho ibuprofen dạng viên nhai (100 mg/viên): 

Lưu ý quan trọng:  
 Trọng lượng dưới đây được tính bằng pound (lbs) VÀ kilogram (kg). Vui lòng kiểm 

tra kỹ với nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị về trọng lượng và đơn vị chính xác của 
con quý vị trước khi sử dụng bảng này.  

 Quý vị có thể dùng lặp lại các liều sau mỗi 6 giờ nhưng KHÔNG quá 4 liều trong 24 giờ. 

 Ibuprofen còn được gọi là AdvilTM và MotrinTM. 

 Kiểm tra chai thuốc quý vị có ở nhà để đảm bảo nhãn trên đó ghi 100 mg/viên. Nếu 
không, KHÔNG sử dụng biểu đồ này.  
 

 

 

Khung trọng lượng 
tính bằng  

pound (lbs) 

Khung trọng lượng 
tính bằng  

kilogram (kg) 

Liều lượng (mg) Số viên nhai liều lượng 
100 mg 

44 – 54.9 lbs 20 – 24.9 kg 100 mg 2 viên 



 

Hướng dẫn chăm sóc lâm sàng 
I-4 , Bảng Liều dùng Ibuprofen 

Đã cập nhật: Tháng 3 năm 2023 
Trang 3/3 

55 – 66 lbs 25 – 29.9 kg 250 mg 2.5 viên 

66.1 – 77 lbs 30 – 34.9 kg 300 mg 3 viên 

77.1 – 88 lbs 35 – 39.9 kg 350 mg 3.5 viên 

88.1 – 99 lbs 40 – 44.9 kg 400 mg 4 viên 

99.1 – 110 lbs 45 – 49.9 kg 450 mg 4.5 viên 

110.1 – 121 lbs 50 – 54.9 kg 500 mg 5 viên 

121.1 – 132 lbs 55 – 59.9 kg 550 mg 5.5 viên 

132.1 lbs trở lên 60 kg trở lên 600 mg 6 viên 

 
Liều đề nghị cho viên ibuprofen 200 mg: 

Dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên và người lớn 

Lưu ý quan trọng:  
 Trọng lượng dưới đây được tính bằng pound (lbs) VÀ kilogram (kg). Vui lòng kiểm 

tra kỹ với nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị về trọng lượng và đơn vị chính xác của 
con quý vị trước khi sử dụng bảng này.  

 Quý vị có thể dùng lặp lại các liều sau mỗi 6 giờ nhưng KHÔNG quá 4 liều trong 24 giờ. 

 Ibuprofen còn được gọi là AdvilTM và MotrinTM. 

 Kiểm tra chai thuốc quý vị có ở nhà để đảm bảo nhãn trên đó ghi 200 mg/viên. Nếu 
không, KHÔNG sử dụng biểu đồ này.  

 

 

Khung trọng lượng 
tính bằng  

pound (lbs) 

Khung trọng lượng 
tính bằng  

kilogram (kg) 

Liều lượng (mg) Số viên liều lượng 
200 mg 

44.1 – 88 lbs 20 – 39.9 kg 200 mg 1 viên 

 88.1 - 132 lbs 40 – 59.9 kg 400 mg 2 viên 

132.1 lbs trở lên 60 kg trở lên 600 mg 3 viên 

 


